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QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

                            V/v“Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”    
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Dung.  

Thư ký phiên họp: Ông Nhâm Đình  Mạnh - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Lào Cai. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ltham gia phiên họp: Bà Hoàng Thị 

Hiệp - Kiểm sát viên. 

Ngày 10/02/2023 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 01/2023/TLST - VDS 

ngày 04/01/2023 về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo 

quyết định mở phiên họp số 01/2023/QĐST - VDS ngày 31/01/2023. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Nguyễn Như Quyết. Địa chỉ: Số nhà 

042, đường M4, tổ 5, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai – Có mặt. 

2. Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: Cháu Nguyễn Minh Đ, 

sinh ngày: 26/04/2014, nơi cư trú: Số nhà 042, đường M4, tổ 5, phường Cốc Lếu, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Vắng mặt. 

 

                                 NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

Trong đơn yêu cầu, bản tự khai và tại phiên họp yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự anh Nguyễn Như Qtrình bày: 

Anh Nguyễn Như  Qvà chị Trần Thúy Loan kết hôn ngày 19/4/2014 tại UNBD 

phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có con chung là cháu 

Nguyễn Minh Đ – Sinh ngày 26/4/2014,  từ khi sinh ra cháu Đức đã mất khả năng nhận 

thức và mất khả năng vận động và được kết luận là bị bại não được hưởng trợ cấp xã 

hội của phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Tại Quyết định số 118/2021/QĐST-

HNGĐ ngày 23/6/2021 Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương 

sự, khi ly hôn Tòa án giao cháu Nguyễn Minh Đ cho chị Trần Thúy Loan là người 

trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhưng đến ngày 26/3/2022 chị Loan đã chết 

theo Trích lục khai tử số 194/TLKT-BS ngày 18/4/2022. Nay anh Nguyễn Như Qlà bố 



đẻ của cháu Nguyễn Minh Đ làm đơn đề nghị Toà án nhân dân thành phố Lgiải quyết 

tuyên bố con Cháu Nguyễn Minh Đ, sinh ngày: 26/04/2014, nơi cư trú: Số nhà 042, 

đường M4, tổ 5, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là người bị mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Ngày 09/01/2023 Tòa án nhân dân thành phố Lra Quyết định số 01/2020/QĐ-

TCGĐ Trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với cháu Nguyễn Minh Đ. 

Ngày 12/01/2023 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận: 

Cháu Nguyễn Minh Đ, sinh ngày: 26/04/2014, nơi cư trú: Số nhà 042, đường M4, 

tổ 5, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bị bệnh chậm phát triển tâm 

thần nặng/bại não.  

Hiện tại: Nguyễn Minh Đ mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lnhận định: Việc tuân 

theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký và người yêu cầu trong quá trình giải quyết 

việc dân sự, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm mở phiên họp được thực hiện 

đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 22, Điều 47, 48 Điều 57, 58 

Bộ luật dân sự 2015; Điều 149, 378 Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 giải quyết theo hướng chấp nhận yêu cầu của 

anh Nguyễn Như Q, tuyên bố cháu Nguyễn Minh Đ mất năng lực hành vi dân sự, chỉ 

định anh Nguyễn Như Qlà người giám hộ đối với cháu Nguyễn Minh Đ. 

Về lệ phí: Đề nghị tuyên lệ phí theo quy định. 

 

                                           NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của người yêu cầu và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Toà án nhân dân thành phố Lào  Cai nhận định: 

[1] Về tố tụng dân sự: Anh Nguyễn Như Qcó đơn đề nghị Tòa án nhân dân thành 

phố Lgiải quyết việc yêu cầu tuyên bố cháu Nguyễn Minh Đ là người mất năng lực 

hành vi dân sự. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35; điểm c khoản 2 Điều 39 

của Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

thành phố Lào Cai.   

Sau khi thụ lý việc dân sự anh Nguyễn Như Qcó đơn đề nghị Toà án trưng cầu 

giám định. Xét yêu cầu của anh Nguyễn Như Qđề nghị Tòa án trưng cầu giám định về 

tình trạng sức khoẻ của cháu Nguyễn Minh Đ có bị mất năng lực hành vi dân sự hay 

không là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 102 Bộ luật tố tụng dân 

sự. Ngày 09/01/2023 Toà án nhân dân thành phố Lđã ra Quyết định trưng cầu giám 

định số 01/2023/QĐ - TA đề nghị giám định đối với cháu Nguyễn Minh Đ có bị mất 

năng lực hành vi dân sự hay không. 

Ngày 12/01/2023 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc đã có kết 

luận giám định sức khoẻ tâm thần số 02/2023/SKTT kết luận: Cháu Nguyễn Minh Đ, 



sinh ngày: 26/04/2014, nơi cư trú: Số nhà 042, đường M4, tổ 5, phường Cốc Lếu, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng/bại não.  

Hiện tại: Nguyễn Minh Đ mất năng lực hành vi dân sự. 

Vì các lẽ trên: 

                                                     QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 22, Điều 47, 48,  Điều 57, 58 Bộ luật dân sự; Điều 149; 

Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của  y ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của anh Nguyễn Như Quyết. 

Tuyên bố cháu Nguyễn Minh Đ, sinh ngày: 26/04/2014, nơi cư trú: Số nhà 042, đường 

M4, tổ 5, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là người mất năng lực hành 

vi dân sự. Chỉ định anh Nguyễn Như Qlà người giám hộ đối với cháu Nguyễn Minh Đ. 

Anh Nguyễn Như Qcó đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ quy định tại 

Điều 57, 58 Bộ luật dân sự. 

Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh Nguyễn Như Qphải chịu 300.000 đồng 

tiền lệ phí giải quyết việc dân sự nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo 

biên lai số 0000001 ngày 04/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai. 

Anh Quyết đã nộp đủ tiền lệ phí giải quyết việc dân sự. 

Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người bị yêu cầu có quyền kháng 

cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được 

quyết định. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 

 

N¬i nhận:  
- TAND tØnh; 

- VKSND Thành phố,tØnh; 
- Ng­êi yªu cÇu;  

- UBND phường Cốc Lếu; 
- THADS; 
- L­u HS, TA 

 

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Kim Dung 

 

 

 

 

 


